DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH NĂM 2024
A. Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
	STT
	Chương trình, nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì/

Chủ nhiệm
	Thời gian

thực hiện
	Nguồn kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng KP
	TW
	ĐP
	Khác
	

	I
	NHIỆM VỤ KH&CN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2024: 03 nhiệm vụ  

	1
	Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô (Invitro) nhân giống Nha đam sạch bệnh và xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh cây Nha đam phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tỉnh Ninh Thuận.
	- Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt

- Thạc sỹ: Hà Thị Cẩm Giang 
	2021
	2024
	6.500
	2.980
	737,2
	2.782,8
	

	2
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh một số loại cây ăn quả chất lượng cao kết hợp trồng cây sa nhân tím dưới tán vườn tại huyện miền núi Ninh Sơn và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
	- Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận

- Cử nhân công nghệ sinh học: Hàng Duy Khải
	2021
	2024
	6.000
	3.950
	530
	1.520
	

	3
	Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nha đam của tỉnh Ninh Thuận
	- Viện Thổ Nhưỡng nông hóa

- Thạc sỹ: Nguyễn Đình Thông
	2022
	2025
	4.400
	3.200
	1.200
	
	Dự kiến kiểm tra tiến độ: 6/2024

	II
	NHIỆM VỤ KH&CN TRIỂN KHAI MỚI NĂM 2024


B. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

	STT
	Chương trình, nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì/Chủ nhiệm
	Thời gian

thực hiện
	Nguồn kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng 
	ĐP
	Khác
	

	I
	NHIỆM VỤ KH&CN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2024: 22 nhiệm vụ 

	I.1
	Khoa học tự nhiên

	I.2
	Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

	1
	“Đánh giá tiềm năng và đề xuất các giải pháp sản xuất nông, lâm nghiệp để khai thác hiệu quả diện tích đất đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng và đất sản xuất nông nghiệp tại các khu vực tưới hưởng lợi từ các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	- Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

- Ths. Nguyễn Đình Thông
	08/2022
	01/2024
	4.437.772
	4.437.772
	0
	Đã nghiệm thu 5/2024

	2
	Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
	- Trung tâm Thông tin Ứng dụng TBKHCN Ninh Thuận
- ThS. Nguyễn Phương Nghị
	5/2022
	4/2025
	1.450,667
	1.450,667
	
	Kiểm tra tiến độ tháng 5/2024

	3
	Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản ở vùng biển Ninh  Thuận đến năm 2030
	- Viện khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản;
-TS. Nguyễn Lâm Anh
	6/2022
	11/2023
	2.203,875
	2.179,075
	24.800
	Đã nghiệm thu tháng 3/2024

	4
	Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong canh tác và công nghệ sinh học trong bảo quản sau thu hoạch góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả củ tỏi (Allium sativum L.) tại tỉnh Ninh Thuận
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

TS. Phạm Hữu Nhượng
	9/2022
	8/2025
	1.118,506
	1.118,506
	0
	

	5
	Xây dựng mô hình sản xuất nho NH01-26 phục vụ du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận
	- Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố

- Phan Công Kiên
	12/2023
	11/2026
	1.254.030
	1.254.030
	102.000
	

	6
	“Xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đến năm 2030”
	- Viện KHKT nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

- TS. Hồ Huy Cường
	12/2023
	09/2024
	869.271
	869.271
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.3
	Khoa học xã hội và nhân văn
	

	7
	Nghiên cứu xây dựng và triển khai chuỗi cung ứng măng tây và tỏi tại Ninh Thuận
	- Học viện Chính trị khu vực II.
- TS. Võ Hữu Phước
	12/2022
	01/2024
	1.307.000
	1.307
	0
	Đã nghiệm thu 5/2024

	I.4
	Tài nguyên môi trường
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh quang học kết hợp công nghệ GIS trong quản lý, giám sát các nguồn phát thải không khí tại tỉnh NinhThuận
	-Viện Địa Lý 

- TS. Dương Thị Hồng Yến
	12/2022
	01/2024
	2.950,568
	2.950,568
	
	Kiểm tra tiến độ 12/2023

	I.5
	Chương trình bảo tồn, phát triển, khai thác nguồn gen
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò Tót lai F1 giữa bò cái nhà (Bos taurus) và bò tót đực (Bos gaurus), giai đoạn 2021-2025.
	Hợp đồng:  03/2021/HĐ-SKHCN - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình

-ThS. Nguyễn Anh Tuấn

	01/2021
	12/2025
	2.623.077
	2.623.077
	0
	Dự kiến Kiểm tra tiến độ 4/2024

	10
	Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal (Opuntia Spp.) tại tỉnh Ninh Thuận
	Hợp đồng:  04/2021/HĐ-SKHCN

-Trung tâm Thông tin Ứng dụng TBKHCN Ninh Thuận

- KS. Trần Lập Kim
	01/2021
	12/2025
	1.319.280
	1.279.280
	40
	

	11
	Thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây nho (Vitis spp.) phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững cây nho tại Ninh Thuận 
	- Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.

- Phạm Văn Phước.

Hợp đồng: 10/2021/HĐ-SKHCN
	9/2021
	8/2026
	2.396,882
	2.396,882
	200
	Kiểm tra tiến độ 8/2023

	12
	Bảo tồn nguồn gen nấm Quế linh chi (Humphreya endertii) có nguồn gốc từ Vườn Quốc Gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
	- Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình

- CN. Nguyễn Ngọc Minh 

Hợp đồng: 13/2021/HĐ-SKHCN
	12/2021
	11/2024
	2.334,960
	2.334,960 
	
	

	13
	Bảo tồn nguồn gen cây Sa nhân tại tỉnh Ninh Thuận
	- Trung tâm Thông tin Ứng dụng TBKHCN Ninh Thuận

- ThS. Nguyễn Hoàng Anh

- Hợp đồng: 12/2021/HĐ-SKHCN
	11/2021
	4/2025
	1.655,283
	1.655,283
	
	Dự kiến Kiểm tra tiến độ 4/2024

	14
	Khai thác và phát triển nguồn gen Mạn kinh (Vitex rotundifolia L.f.) tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc tại tỉnh Ninh Thuận
	- Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. Hồ Chí Minh.

- TS. Lê Văn Minh

- Hợp đồng số 14/2021/HĐ-SKHCN
	12/2021
	5/2025
	2.397.911
	2.397.911
	
	

	15
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) hiện có tại tỉnh Ninh Thuận
	- Trường Đại học Tây Đô; 

- PGS.TS. Trần Công Luận

- HĐ số 01/2022/SKHCN ngày 02/3/2022.
	3/2022
	2/2025
	2.092.250
	2.092.250
	
	

	I.6
	Lĩnh vực Phát triển Công nghệ

	16
	Nghiên cứu quy trình công nghệ và xây dựng mô hình bảo quản thịt dê và cừu tươi (gia súc đặc thù của tỉnh Ninh Thuận) bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP) phục vụ nội tiêu.
	- Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 

- TS. Nguyễn Trung Đức
	7/2022
	6/2024
	2.206.256
	2.206.256
	0
	Kiểm tra tiến độ 3/2024

	II.2
	Khoa học y, dược, thực phẩm
	

	17
	“Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến rượu hạt chuối từ chuối Cô đơn Phước Bình (Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman), Ninh Thuận”
	- Trung tâm Thông tin Ứng dụng TBKHCN Ninh Thuận
- Nguyễn Hoài Quốc
	09/2023
	08/2024
	777.690
	777.690
	0
	Kiểm tra tiến độ 5/2024

	I.7
	Lĩnh vực công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Xây dựng ngân hàng dữ liệu số và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý khai thác kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận hướng tới phát triển chính phủ điện tử.

- Khoán từng phần


	- Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

- PGS.TS. Nguyễn Long Giang.

- Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 Phê duyệt thuyết minh, tổ chức, cá nhân chủ trì và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
	06/2022
	05/2024
	2.066.650
	2.066.650
	0
	Đã nghiệm thu tháng 5/2024

	I.8
	Lĩnh vực khác
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Địa chí Ninh Thuận
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

	12/2023
	3/2025
	9.800.218.
	9.800.218.
	0
	

	I.9
	Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang” dùng cho các sản phẩm, dịch vụ để đẩy mạnh xúc tiến thương mại
	- Công ty CP Tư vấn chất lượng và Đào tạo Tín Việt

- Huỳnh Ngọc Thạch
	9/2023
	8/2024
	632,738
	632,738
	
	Dự kiến nghiệm thu: 9/2024

	21
	Dự án “Mô hình tổ chức hoạt động SHTT trong Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận”
	- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)
- Nguyễn Hữu Cẩn
	3/2023
	8/2024
	1.507,110
	1.160,190
	346,920
	Dự kiến nghiệm thu: 9/2024

	22
	Dự án “Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm phục vụ việc giới thiệu, quảng bá, xây dựng tem truy xuất nguồn gốc cho 05 sản phẩm OCOP của 05 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
	- Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D
- Lê Tất Chiến
	6/2023
	12/2024
	1.505,275
	1.505,275
	
	Dự kiến kiểm tra tiến độ: 06/2024


